TOÁN
ÔN TẬP
Câu 1.Diện tích hình thoi bằng:
A. Tích độ dài các cạnh của nó.

B. Tích của độ dài cạnh đáy và chiều cao.

C. Tổng của độ dài cạnh đáy và chiều cao.
D. Hiệu của độ dài cạnh đáy và chiều cao.

Câu 2 : Số nào sau đây là số nguyên tố ?
A. 6
B. 11
C.8
D. 15

Câu 3 : Tính chất của phép nhân  a.(b+c) = a.b+a.c là tính chất gì?
Câu 4. Số nào sau đây chia hết cho 3?
A.122
B. 423
  C.1234
D. 12146

Câu 5. Số nào sau đây chia hết cho 5?
A. 3479 

B. 7891 
C. 3374  
       
D.3280  

Câu 6.Tập hợp có 3 phần tử là:


A.{a; b; c}
B.{6A6}.
C.{0; 1}
D.{Bưởi, cam, chanh, táo}

Câu 7. Số nào sau đây không chia hết cho 2

A.212
B. 700
     C.609
D. 114

Câu 8. Số nào chia hết cho 9?
A.120


B.  51


C.99

D. 233

Câu 9. Diện tích hình  thoi bằng 

A. Tích độ dài các cạnh của nó.

B. Tích của độ dài cạnh đáy và chiều cao.

C. Tổng của độ dài cạnh đáy và chiều cao.

D. Bằng một nửa tích của độ dài hai đường chéo.

Câu 10. Chu vi hình vuông bằng

A. Độ dài  cạnh nhân 4.

B. Tích của độ dài cạnh đáy và chiều cao.

C. Tổng của độ dài cạnh đáy và chiều cao.

D. Bằng một nửa tích của độ dài hai đường chéo.
Câu 11. Số nào là bội của 17

A.63

B.  18

C.51

D. 65

Câu 12. Số nào là ước của 19
A.34

B.  19

C.51

D. 65

Câu 13. Cho phép chia x : 5 = 6, khi đó x là: 
A. 6

B.  x

C. 30

D. 5

Câu 14 : Cho hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b, công thức tính chu vi  hình chữ nhật là ?

Câu 15.Tập hợp các chữ cái trong từ “ BẾN CÁT” là một tập hợp gồm:

A.  3 phần tử.
B.  4 phần tử.


C.  5 phần tử.
D.  6 phần tử.

Câu 16.  Tập hợp nào có các phần tử là hợp số?

A. {7; 17}

B. {3;7}

C. {7;13}

D. {51;69}

Câu  17. Có bao nhiêu số x thỏa mãn x là ước của 20 và x < 7  

A.  1
B.  4
ước của 20 : 

C.  2
D.  3

Câu 18. Hình chữ nhật có chiều dài là 6m, chiều rộng là 5m thì diện tích bằng:
Câu 19. Kết quả của phép tính  3.36 .3.3 là: 
[image: image15.png]- Sw dung toi da chat thai cong nghiep, chat thai dan dung lam nguyen
liéu dé san xuit vit li¢u xay dung thay cho nguyén li¢u tw nhién .
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bao vé moi trwong .





Câu 20.Tính nhanh 28.14-28.4 

Câu 21. Kết quả của phép tính  26 :23 :2 = 
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Câu 22. Chọn phát biểu sai :

A.  Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.

B.  3.3.3.3.3.3 = 36
C. Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

D. Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta nhân hai cơ số và cộng các số mũ.

Câu 23:  Cho A = {1;2;3;4;5}. Chọn đáp án đúng

A. 2
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B. 6
[image: image4.wmf]Î

A
    

 C. 2,3,4 
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D. A,B,C đểu đúng 

Câu 24. Tính (2 +18) : 4 được kết quả là:

Câu 25.Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.   43.44  = 47
B.   43.44 =  1612
C.   43.44  =  87
D.   43.44  = 412
Câu 26. Tính : 189 . 609 - 189 . 509 = ? 18900

Câu 27.Tổng (hiệu) nào sau đây không chia hết cho 3?

A.  639 + 123
B.  582 – 153


C.  603 + 340
D.  747-513

Câu 28. Biết 2. 4x = 24. Giá trị của x là:8.x=24=> x=3
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Câu 29. Tính  16. 32 ?

A. 29

B. 28

C. 27

D. 26
Cấu 30. Ba số tự nhiên lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố là:
A. 3,5,8     B. 1,2,3          C. 3,5,7           D. 1,3,7

Câu 31. Tính: 18 - 4 . 3 : 6 + 14 ? 
Câu 32.   Biết  3 2x = 36. Gíá trị của x là:2x=6
A.  x = 3
B.  x = 2


C.  x = 4
D.  x = 5

Câu 33.Tính  35 - {5 . [(16 + 12) : 4 + 3]  - 2 . 10} 
Câu 34. Điền chữ số vào dấu * để được số [image: image8.png]


 chia hết cho 2 và 5
Câu 35. Hình thoi có độ dài đáy là 3m, chiều cao la 5dm, tính diện tích hình bình hành. 
Câu 36. 
 Hình ta có độ dài hai đường chéo lần lượt là 5m, 8dm, tính diện tích hình bình hành.

Câu 36.  Viết tập hợp A = {13;14;15;16; 17; 18; 19,20} dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng.


A. A = {x|14 ≤  x < 19}
B. A = {x|13 < x < 20}

C. A = {x|15 < x < 20}

D. A = {x|12 < x ≤ 20}

Câu 37. Viết tập hợp A = {16; 17; 18; 19} dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng.

A. A = {x|15 <  x < 19}

B. A = {x|15 < x < 20}

C. A = {x|16 < x < 20}

D. A = {x|15 < x ≤ 20}

Câu 38. Điền chữ số vào dấu * để được số [image: image10.png]


 chia hết cho 3 và 2, 5
A.1        B.0      C.2         D.5

Câu 39. Phân tích số 30 thành thừa số nguyên tố


A. 30=2.3.5

B. 30=1.2.3
C. 30=1.2.5.4
D. 30=2.3.7

Câu 40. Ước nguyên tố của 40 là: 

A. 1           B. 3        C. 4          D. 5
Câu 41. Tính  43 : 8 . 32 – 52 +11

Câu 42. Cho các số sau: 5319; 3210; 831; 167310; 963. Các số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 ?

A.  3210 ; 831


B.  167310 ; 831


C.  5139 ; 963


D.  831 ; 963

Câu 43. Tìm x,biết  5.25x = 511 : 52
A.4                  B.3                   C.10                   D.12

Câu 44. Cho các số sau: 5319; 3210; 965,782 Số nào chia hết cho 2 và 5 ?

A.5319                  B.956                  C.782                        D.3210
Câu 45. Biết  5.25x = 511 : 52. Chọn câu sai: 

A.  x chia hết cho 4.
B.  x là một số nguyên tố. 

 C.  x chia hết cho 2.
D.  x là một số chính phương.

Câu 46. Tìm các số  là hợp số chia hết cho 2, 3,5 nhưng không chia hết cho 9
A. 250                          B. 972

C. 240                            D. 420 

Câu 47. Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Các số chia hết cho cả 2 và 5 thì chia hết cho  102.
B. Số 10100  chia hết cho 2; 5; 10.

C.Các số có dạng  a0  chỉ chia hết cho 5, không chia hết cho 2.

D.Các số có dạng 2.k với k
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N chỉ chia hết cho 2.

Câu 49 : Phân tích số 1800 thành thừa số nguyên tố

A. 23.32.52
B. 23.33.52
C. 23.35.52
D. 23.34.52
Câu 49.Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.Số 1 là số nguyên tố nhỏ nhất.

B.Số 0 là hợp số vì nó chia hết cho tất cả các số khác.

C.Có 5 số nguyên tố nhỏ hơn 10.

D.Chỉ có duy  nhất số 2 là số nguyên tố chẵn vì mọi số chẵn đều chia hết cho 2.

Câu 50. Điều kiện của x để biểu thức A= 12+14+16+x chia hết cho 2 là

A.x là số tự nhiên chẵn                  

B. x là số tự nhiên lẻ                                 

C. x là số tự nhiên bất kì                                                

D. đáp án khác

KHTN
BÀI 12: NHIÊN LIỆU VÀ AN NINH NĂNG LƯỢNG

3. Sử dụng nhiên liệu an toàn và hiệu quả

Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ, tiết kiệm chi phí trong cuộc sống và sản xuất.

4. Sử dụng nhiên liệu bảo đảm sự phát triển bền vững – an ninh năng lượng 

An ninh năng lượng là sự đảm bảo đày đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên các nguồn năng lượng sạch và giá thành rẻ 

Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo như nhiên liệu sinh họ, nhiên liệu xanh thay thế nhiên liệu hóa thạch là giải pháp sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường có tính bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng

BÀI 13: MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU

1.Một số nguyên liệu thông dụng
Nguyên liệu là vật liệu tự nhiên ( vật liệu thô) chưa qua xử lí và cần được chuyển hóa để tạo ra sản phẩm

2. Một số tính chất và ứng dụng của  nguyên liệu 

- Các nguyên liệu khác nhau có tính chất khác nhau như: tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, khả năng bay hơi, cháy, hoà tan, phân huỷ, ăn mòn,... 

- Dựa vào tính chất của nguyên liệu mà ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau
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CÔNG NGHỆ

ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ KIẾM TRA (1 TIẾT)

[image: image12.png]BAo vé con ngudi khai anh hudng xu cta thién nhién,
méi trung

ip ting nhu céu vt chét va tinh thén cda con ngudi

Céu tao g6m 3 phén: méng, than, mai

Dicdiém

Trong nha phan chia thanh cac khu vic khac nhau
Kién tric
dictrung Nhaba gian,nha lién ke, nha chung cu nha sén, thand, ..

s

GB,tre, ds, gach, ximang, cat, thep,...

oy dung
1 Quytrinh — 3 budc chinh:chudn bi,thi cong, hoan thién
- Bién
sidung
Chit dt
phittrén
Nha
T shong mink| | 22 M

- Tiétkigm nang lugng




1. Nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người?

2. Hãy kể những kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam.

3. Ngôi nhà gia đình em đang ở được xây dựng từ vật liệu gì? Hãy mô tả cách bố trí các khu vực bên trong nhà.

4. Quy trình xây dựng nhà ở có mấy bước? Mỗi bước bao gồm những công việc gì?

5. Vì sao chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm năng lượng?

6. Nêu một số biện pháp có thể thực hiện để tiết kiệm năng lượng điện và năng lượng chất đốt trong gia đình.

7. Hãy kể các biện pháp tiết kiệm năng lượng mà gia đình em đã thực hiện.

8. Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Hãy mô tả những tiện ích mà em mong muốn ngôi nhà của em có được.

ĐỊA LÍ 6

BÀI 5: VỊ TRÍ TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI,HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC TRÁI ĐẤT
I.VỊ TRÍ TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI : ( HS tự học)
- Hệ Mặt trời gồm 8 hành tinh: Mộc tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Thủy tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh, Hải vương tinh.
-Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 trong theo thứ tự xa dần mặt trời.
- Trái Đất là hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời có sự sống
II. HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT:
- Trái đất có hình cầu.
- Bán kính Trái đất tại xích đạo là 6.378 km.
· Độ dài đường xích đạo là 40.076 km.
-  Diện tích bề mặt Trái Đất hơn 510 triệu km²
LỊCH SỬ 6

BÀI : ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

I- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: (HS tự học)

II: XÃ HỘI ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI:

-Khoảng 2500 năm TCN, người bản địa Đra-vi-đa  đã xây dựng  thành thị  bên bờ sông Ấn. 
- Đến khoảng 1500 năm TCN người A-ri-a từ vùng Trung Á di cư vào Bắc Ấn, thống trị người Đra-vi-đa.
- Chế độ đẳng cấp dựa trên sự phân biệt về chủng tộc.

- Xã hội được chia thành các đẳng cấp với những điều luật khắt khe. 

- Vị thế cao nhất: Brahman - Tăng lữ

- Vị thế thấp nhất: Sudra - những người thấp kém trong xã hội.

III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA CHỦ YẾU
1. Tôn giáo
Ấn Độ cổ đại là quê hương của các tôn giáo lớn trên thế giới.
2. Chữ viết và văn học
Người Ấn Độ đã có chữ viết từ sớm. Đó là chữ Phạn.
3. Khoa học tự nhiên
- Toán học: Phát minh ra các số từ 0 đến 9.
-Y học: sử dụng thuốc tê, thuốc mê khi phẫu thuật, thảo mộc trong chữa bệnh.
4. Kiến trúc và điêu khắc
   Chủ yếu là kiến trúc tôn giáo với những công trình kì vĩ. 
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI ĐẾN THẾ KỈ VII
II. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT TRUNG QUỐC VÀ SỰ XÁC LẬP CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN DƯỚI THỜI TẦN THUỶ HOÀNG:
a. Sơ lược quá trình thống nhất lãnh thổ của nhà Tần:
- Khoảng 2000 năm,  ba triều đại kế tiếp nhau là nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu.
- Thường xuyên xảy ra chiến tranh nhằm thôn tính lẫn nhau.
 - Đến cuối thời nhà Chu, nước Tần mạnh lên đánh chiếm các nước, thống nhất Trung Quốc.
- Năm 221 TCN, Doanh Chính lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là TầnThuỷ Hoàng.
b. Những biện pháp thống nhất toàn diện Trung Quốc:
Tần Thuỷ Hoàng thống nhất toàn diện Trung Quốc về: 
- Lãnh thổ
- Tiền tệ
- Hệ thống đo lường
- Chữ viết
c. Những giai cấp mới trong xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành:
- Do Sự phát triển của sản xuất, xã hội  phân hóa sâu sắc: 
+ Các giai cấp mới xuất hiện.
+ Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ với nông dân ngày càng chiếm địa vị thống trị.
+ Chế độ phong kiến chính thức được xác lập.
- Sau 15 năm tổn tại (221 TCN -206 TCN), nhà Tần sụp đổ.
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1. NĂM HỌC 2021-2022

Câu 1.  Truyền thống của gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp được tạo ra và được


A. Bảo vệ nguyên trạng.

B. Truyền từ đời này sang đời khác.

C. Mua bán trên thị trường.

D. Con cháu tưởng nhớ.

Câu 2. Hành vi nào là góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Xấu hổ về nghề nghiệp của gia đình.

B. Chê bai cha mẹ lao động vất vả.

C. Cố gắng học tập.

D. Sa vào tệ nạn xã hội.

Câu 3. Hành vi nào sau đây KHÔNG giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Tự hào về truyền thống của gia đình.

B. Xóa bỏ các thói quen xấu.

C. Ngại, không dám kể về truyền thống của gia đình.

D. Sống lương thiện. 

Câu 4. Tích cực học tập là tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống

A. Yêu thương con người.

B. Hiếu học .

C. Yêu lao động.

D. Nghề nghiệp .

Câu 5. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?


A. Chê nghề gốm truyền thống của gia đình là nghề lao đông vất vả, tầm thường..

B. Cho rằng dòng họ là những gì xa vời, không cần quan tâm lắm..

C. Cho rằng gia đình mình không có truyền thống tốt đẹp nào.

D. Thích nghe cha mẹ kể về truyền thống gia đình, dòng họ mình..

Câu 6.  Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống lao động sản xuất của gia đình, dòng họ khi


A. Tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình..

B. Tích cực giúp đỡ người nghèo.

C. Tự hào thành tích học tập của gia đình. 
.

D. Tìm hiểu truyền thống đánh giặc.

Câu 7. Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân biết giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái của gia đình và dòng họ?


A. Quảng bá nghề truyền thống.

B. Tích cực giúp đỡ người nghèo..

C. Sống ích kỉ. 

D. Tìm hiểu, lưu giữ nghề làm gốm.

Câu 8. Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ?


A. Xấu hổ, xóa bỏ và từ chối làm .

B.  Chê bai, che giấu và xấu hổ.

C. Tự ti, che dấu và từ bỏ mọi thứ.

D. Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ.

Câu 9. Hành vi nào là  tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ?


A. Tự ti về truyền thống gia đình và dòng họ..

B. Giới thiệu với mọi người về truyền thống gia đình, dòng họ mình.

C. Mặc cảm về truyến thống gia đình và dòng họ. 
.

D. Xúc phạm truyền thống gia đình, dòng họ..

Câu 10. Hành vi nào là thể hiện tinh thần yêu thương con người?


A. Cho bạn copy bài trong giờ thi. .

B. Tặng áo ấm cho các bạn vùng núi..

C. Xa lánh bạn nghèo.

D. Đánh nhau với bạn.           

Câu 11. Hành vi nào sau đây là TRÁI với yêu thương con người


A. Chăm sóc mẹ bị ốm.

B. Đánh nhau với bạn.

C. Giúp bạn trọng học tập.

D. Ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

Câu 12. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho con người, nhất là những lúc


A. Cần đánh bóng tên tuổi .      

B. Vì mục đích vụ lợi..

C. Gặp khó khăn và hoạn nạn. 

D.  Mưu cầu lợi ích cá nhân .

Câu 13. Việc làm nào dưới đây thể hiện học sinh thực hiện tốt lòng yêu thương con người?

A. Quyên góp sách ủng hộ học sinh vùng thiên tai lũ lụt.

B. Từ chối tố giác đối tượng phạm tội..

C. Chia sẻ hình ảnh bạn mình bị đánh lên mạng.

D. Che giấu việc bạn thân quay cóp bài.

Câu 14. Cá nhân có hành vi quan tâm, giúp đỡ người khác đặc biệt là trong những lúc khó khăn hoạn nạn là biểu hiện của


A. Tự chủ, tự lập .

B. Siêng năng, kiên trì.

C. Khiêm tốn.

D. Yêu thương con người..

Câu 15. Hành động nào dưới đây là TRÁI với biểu hiện của yêu thương con người?


A. Giúp đỡ. 

B. Vô cảm .

C. Chia sẻ.

D. Quan tâm.

Câu 16. Học sinh thể hiện lòng yêu thương con người khi thực hiện tốt hành vi nào sau đây?


A. Hỗ trợ đối tượng trộm cướp tài sản .

B.  Cho bạn nhìn bài trong khi thi.

C. Quyên góp tiền giúp đỡ trẻ mồ côi. 

D. Quảng bá nghề truyền thống.

Câu 17. Hành vi nào dưới đây KHÔNG thể hiện lòng yêu thương con người?


A. Quan tâm tới người khác. .

B. Thờ ơ khi người khác gặp nạn.

C. Cảm thông với người khó khăn.

D. Hi sinh vì người khác.

Câu 18. Hành vi nào là biểu hiện của siêng năng


A. Mỗi ngày đều học bài chăm chỉ.

B. Dù bài tập khó em cũng không bỏ cuộc.

C.  Gặp bài khó là em lấy sách giải ra chép.

D.  Em không bao giờ làm việc nhà.

Câu 19. TRÁI với siêng năng, kiên trì là:


A. Lười biếng, chóng chán .

B. Trung thực, thẳng thắn .

C.  Cần cù lao động..

D. Tự giác làm việc .

Câu 20. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của siêng năng kiên trì?


A. Trời lạnh nên không học bài .

B.  Đi đá bóng cùng bạn, việc học để sau.

C.  Mỗi ngày đều làm bài tập, gặp bài khó thì cố gắng làm.

D. Gặp bài khó là lấy sách giải ra chép.

Câu 21. Ý nghĩa của tự hào và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ giúp


A. Có thêm sức mạnh và tiền bạc.

B. Có thêm kinh nghiệm, sức mạnh .

C. Có thêm niềm vui.

D. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.

Câu 22. Câu ca dao “ chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng ....” nói về truyền thống nào của dân tộc?


A. Nghề nghiệp.     

B. Học tập.

C. Đạo đức.

D. Yêu nước.

Câu 23. Câu tục ngữ nào khuyên chúng ta phải biết giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ ?


A. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

B. Giấy rách phải giữ lấy lề

C. Mất lòng trước, được lòng sau .

D. Có đi có lại, mới toại lòng nhau.

Câu 24. Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con người?

A. Nhỏ nhen.

B. Vô cảm.

C. Koan dung.

D. Ích kỉ.

Câu 25. Người có lòng yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?


A. Mọi người xa lánh. 


B. Mọi người coi thường. 

C. Mọi người yêu quí. 

D. Mọi người yêu quý và kính trọng.

Câu 26. Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?

A. Đức tính tiết kiệm.  .

B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước. 

D. Tinh thần đoàn kết.

Câu 27. Câu tục ngữ nào sau đây nói về truyền thống yêu thương con người?


A. Tích tiểu thành đại.

B. Có chí thì nên.

C. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

D. Lá lành đùm lá rách

Câu 28. Câu nào sau đây KHÔNG nói về yêu thương con người?


A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

B. Uống nước nhớ nguồn.

C.  Lá lành đùm lá rách.

D. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Câu 29. Câu nào sau đây SAI khi nói về ý nghĩa của lòng yêu thương con người?


A.  Yêu thương con người  giúp ta cảm thấy ấm áp.

B.  Yêu thương con người  giúp ta hạnh phúc hơn.

C.  Yêu thương con người  làm ta mất thời gian vô ích.

D.  Yêu thương con người  giúp ta yêu cuộc sống hơn

Câu 30. Câu nào sau đây đúng khi nói về ý nghĩa của siêng năng kiên trì?


A. Siêng năng kiên trì giúp con người thành công trong cuộc sống.

B. Siêng năng kiên trì giúp  con người thấy ấm áp.

C. Siêng năng kiên trì  làm con người chán nản.

D. Siêng năng kiên trì làm ta mệt mỏi.

Câu 31. Câu nào sau đây KHÔNG nói về đức tính siêng năng, kiên trì?


A. Có chí thì nên.      

B. Không thầy đố mày làm nên.

C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

D. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

Câu 32. Câu nào sau đây  thể hiện ý nghĩa của yêu thương con người?


A. Yêu thương con người giúp ta có sức mạnh vượt qua khó khăn.

B. Yêu thương con người làm ta yếu đuối.

C. Yêu thương con người làm ta mệt mỏi

D. Yêu thương con người làm bản thân thiệt thòi.

Câu 33. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp chúng ta


A. Thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

B. Sống hòa đồng .

C. Yêu đời hơn .

D. Đoàn kết hơn.

Câu 34. Câu ca dao tục ngữ nào KHÔNG  nói về siêng năng, kiên trì là:


A. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo..

B. Có chí thì nên..

C. Chịu khó mới có mà ăn.


D. Không thầy đố mày làm nên..

Câu 35. Câu tục ngữ : Có công mài sắt có ngày nên kim nói về 


A. Đức tính khiêm nhường.
.

B. Đức tính tiết kiệm.

C. Đức tính trung thực.

D. Đức tính siêng năng, kiên trì .

Câu 36. Là người biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ, em chọn cách ứng xử nào sau đây?


A. Tự ti vì nghề truyền thống của gia đình.      

B. Giữ gìn mọi hủ tục của gia đình.

C. Chê bai nghề truyền thống gia đình.

D. Quảng bá nghề truyền thống của gia đình.

Câu 37. Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ em KHÔNG cần phải làm gì?


A. Đua đòi, ăn chơi. .

B. Kính trọng, giúp đỡ ông bà.

C. Chăm ngoan, học giỏi. 

D. Sống trong sạch, lương thiện..

Câu 38. Em đang đứng đợi mẹ chở về thì thấy một cụ già đang khó nhọc nâng một cái túi bỏ vào thùng rác. Trong tình huống đó, em làm gì


A. Chỉ đứng xem.

B. Giúp cụ già .

C. Không quan tâm.

D. Em kêu các bạn lại và chỉ cho các bạn thấy.

Câu 39. Đối với các hành vi: Cố ý đánh người, giết người, em cần phải làm gì ?

A. Lên án, tố cáo .

B. Không quan tâm. 


C. Làm theo.

D. Nêu gương..

Câu 40. Là người có lòng yêu thương con người, em chọn cách ứng xử nào?


A. Giúp đỡ tù nhân trốn trại. 
.

B. Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội..

C. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép. .

D. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin phòng bệnh.

Câu 41. Là người có lòng yêu thương con người, em KHÔNG chọn cách ứng xử nào? 


A. Quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai.      

B. Ganh tỵ với bạn.

C. Giúp bạn tiến bộ trong học tập.

D. Giúp cụ già qua đường.

Câu 42. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ. Trong tình huống này em sẽ làm gì?


A. Giúp bạn mang xe đi sửa sau đó chở bạn đến trường..

B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.

C. Trêu tức bạn.

D. Phóng xe thật nhanh đến trường .
.

Câu 43. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?


A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà..

B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao..

C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt. .

D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới.

Câu 44. Em đang học bài thì bạn rủ em đi đá bóng. Trong tình huống đó, em sẽ làm gì?


A. Không đi cùng bạn mà ở nhà học bài cho xong.

B. Cùng bạn đi đá bóng ngay mà không cần suy nghĩ.

C. Em lấy sách giải ra chép sau đó cùng bạn đi đá bóng.

D. Em hỏi ý kiến người lớn .

Câu 45. Là người siêng năng, kiên trì, em chon cách ứng xử nào?


A. Không học bài, đợi bạn làm xong thì copy.

B. Mỗi ngày, em đều làm việc nhà

C. Gặp bài khó là em không làm.

D. Nhờ bạn giải bài tập giúp, còn mình thi ngồi chơi.

Câu 46. Gia đình Hoa luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề thuốc nam của gia đình. Việc làm đó thể hiện điều gì ?


A. Giúp đỡ con cháu làm giàu..      

B. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ..

C. Yêu thương con cháu..

D. Quan tâm con cháu .

Câu 47. Bố mẹ Lan đều là bác sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. Cậu cho rằng bố mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho mình, nên Lan k chịu học hành tử tế. Suy nghĩ của Lan thể hiện thái độ CHƯA đúng trong việc


A. Phát huy lợi thế của bố mẹ. 
.

B. Chỉ biết ỷ lại vào vị thế của bố mẹ.

C. Biết hưởng thụ cuộc sống hiện tại.

D. Phát huy truyền thống gia đình.

Câu 48. Mọi người quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, riêng Nam cho rằng, cứu trợ đã có Nhà nước, mình không cần quan tâm. Em nhận xét gì về Nam.?

A. Nam yêu thương con người..

B. Nam không yêu thương con người ..

C. Nam không siêng năng..

D. Nam tự chủ.

Câu 49. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn Nhi cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh  nên Nhi đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn Nhi đến lớp mượn tập của bạn để chép. Hành động của Nhi thể hiện  Nhi  là người như thế nào ?


A. Kiên trì.

.

B. Lười biếng.

C. Chăm chỉ.

D. Vô tâm.

Câu 50. Vào lúc rảnh rỗi Mai thường sang nhà Vân dạy bạn Vân học vì bạn Vân là người khuyết tật không thể đến trường học được. Em thấy bạn Mai là người như thế nào?


A. Là người có lòng yêu thương mọi người. 
 .

B.  Là người có lòng tự trọng. 

C. Là người trung thực .

D. Là người sống giản dị. 
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

CHỦ ĐỀ: Chạy cự ly ngắn

Tiết PPCT 15: 

Bài 2: Kỹ thuật xuất phát cao, chạy lao sau xuất phát và chạy về đích

 Kỹ thuật xuất phát cao

* Ôn: 

- Xuất phát mặt hướng chạy.

- Xuất phát vai hướng chạy.

* Học: Bài tập bổ trợ phát triển thể lực: Chạy tại chỗ.

Tiết PPCT 16:

Kiểm tra đánh giá giữa học kỳ I.
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